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MÁY TRỘN BỘT ĐA NĂNG
DOLCE&GABBANA

SMF03 

D&G
SMF03DGEU

Chuyển động xoay đa chiều • Công suất động cơ 800 W • Đa dạng tốc độ điều chỉnh (10 tốc độ với chức
năng khởi động êm ái • Bát trộn bột thép không gỉ 4.8 L • Thân máy đúc nhôm
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MÁY XAY SINH TỐ
DOLCE&GABBANA

BLF01 

D&G 
BLF01DGEU

Công suất 800 W với chế độ khởi động êm ái • 4 tốc độ điều chỉnh • 4 chương trình cài đặt trước: Sinh tố,
Rau xanh, nghiền đá, tự động vệ sinh • Chế độ xung mạnh mẽ • Bình xay sinh tố 1.5L chất liệu nhựa

Tritan không chứa BPA an toàn cho sức khỏe • Lưỡi xay kép bằng thép không gỉ
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MÁY VẮT CAM
DOLCE&GABBANA

CJF01

D&G 
CJF01DGEU

Công suất 70 W • Tự động bật và tắt • Dụng cụ vắt và lọc đa năng, chất lượng cao • Vòi bằng thép
không gỉ chống nhỏ giọt • Thân bằng nhôm đúc • Nắp bằng nhựa Tritan không chứa BPA an toàn cho sức

khỏe người tiêu dùng
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MÁY NƯỚNG BÁNH MÌ 2X2
DOLCE&GABBANA

TSF01 

D&G
TSF01DGEU
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Công suất 950 W Ḅ 2 khe nướng mở rộng Ḅ 6 cấp độ nướng nâu Ḅ 3 chương trình cài đặt sẵn: Làm nóng
lại, rã đông, nướng bánh mì Bagel Ḅ Tự động bật lên khi bánh mì đã nướng xong Ḅ Khay đựng vụn bánh

mì bằng thép không gỉ, sáng bóng
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D&G
KLF03DGEU

ẤM ĐUN SIÊU TỐC
DOLCE&GABBANA

KLF03

Công suất 2400 W • Bình chứa nước 1,7 L • Hệ thống nắp mở mềm • Tự động tắt ở nhiệt độ 100°C •
Bộ lọc cặn vôi có thể tháo rời bằng thép không gỉ • Vỏ ngoài ấm đun bằng thép không gỉ
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MÁY NƯỚNG BÁNH MÌ 4X4
DOLCE&GABBANA

TSF02 

D&G
TSF02DGEU

Công suất 2000 W Ḅ 4 khe nướng mở rộng Ḅ 6 cấp độ nướng nâu Ḅ 3 chương trình cài đặt sẵn: Làm nóng
lại, rã đông, nướng bánh mì Bagel Ḅ Tự động bật lên khi bánh mì đã nướng xong Ḅ Khay đựng vụn bánh

mì bằng thép không gỉ, sáng bóng
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D&G Sicillian cart
FAB5RDGC5

FAB5
DOLCE & GABBANA
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Tổng dung tích thực: 34 Lít • Loại máy nén:

Tiêu chuẩn • Điều khiển nhiệt độ: Điện tử •

Đèn LED nội thất • Viền mạ crôm sang

trọng trên các kệ bên trong tủ lạnh

2 kệ kính có thể điều chỉnh độ cao

Ngăn cửa với 1 kệ để chai và 1 kệ ban công

• Kích thước (HxWxD)*: 725 x 404 x 570mm

TỦ LẠNH FAB5RDGC5
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D&G Sicilian cart
FAB28RDGC5

FAB28
DOLCE & GABBANA
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TỦ LẠNH FAB28RDGC5
Hệ thống làm lạnh tuần hoàn Multi Flow
Dung tích sử dụng tổng: 244 lít
Dung tích ngăn mát (thực phẩm tươi sống): 223 lít
Dung tích ngăn bảo quản lạnh (Life Plus-Zone gần
0°C): 21 lít
2 dải đèn LED chiếu sáng bên trong
3 kệ kính cường lực, trong đó 2 kệ có thể điều
chỉnh độ cao
Ngăn bảo quản lạnh Life-Plus (gần 0°C) 
Ngăn rau củ quả với cửa sổ trong suốt, điều chỉnh
độ ẩm
Điều chỉnh nhiệt độ điện tử
Cảnh báo nhiệt độ bằng âm thanh và hình ảnh khi
cửa mở
Ngăn cửa và giá đựng chai có thanh chắn kim loại
Động cơ inverter điều khiển điện tử

NGĂN ĐÔNG
Dung tích sử dụng tổng: 26 lít

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hiệu suất năng lượng (thang đánh giá từ A+++ đến
D): A+++
Mức tiêu thụ năng lượng hàng năm: 139 kWh/năm
Độ ồn: 38 dB
Khả năng làm đông: 2 kg/24 giờ
Thời gian bảo quản khi mất điện: 12 giờ
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 153 x 60 x 72,8 cm
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D&G
ECF02DGBEU

MÁY PHA CÀ PHÊ
DOLCE&GABBANA

ECF02

Hệ thống gia nhiệt Thermoblock • Áp suất bơm 15 bar • Giá đỡ bộ lọc bằng thép không gỉ • 4 Espresso
Chức năng với tùy chọn thời gian tùy chỉnh & Chức năng đánh sữa • Khay đặt cốc có thể tháo rời để đặt

những ly cao hơn • Bình chứa nước có thể tháo rời 1,1 L • Báo động tẩy cặn
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D&G
CGF01DGBEU

Lưỡi xay hình nón bằng thép không gỉ có thể tháo rời Ḅ 30 cấp độ xay với 3 kích cỡ (mịn, trung bình,
corse) Ḅ 8 chức năng cài đặt sẵn Ḅ Chức năng thủ công Ḅ Tích hợp hệ thống chống tĩnh điện Ḅ Hộp
đựng bột cà phê đi kèm Ḅ Hỗ trợ bộ lọc định tâm Ḅ Bao gồm bàn chải làm sạch Ḅ Bình chứa cà phê

bằng nhựa TritanTM*

MÁY XAY CÀ PHÊ
DOLCE&GABBANA

CGF01
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D&G
MFF01DGBEU

MÁY ĐÁNH SỮA
DOLCE&GABBANA

MFF01

Công suất 950 W Ḅ 2 khe nướng mở rộng Ḅ 6 cấp độ nướng nâu Ḅ 3 chương trình cài đặt sẵn: Làm nóng
lại, rã đông, nướng bánh mì Bagel Ḅ Tự động bật lên khi bánh mì đã nướng xong Ḅ Khay đựng vụn bánh

mì bằng thép không gỉ, sáng bóng
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D&G
TSF01DGBEU

MÁY NƯỚNG BÁNH MÌ
DOLCE&GABBANA

TSF01

Công suất 950 W Ḅ 2 khe nướng mở rộng Ḅ 6 cấp độ nướng nâu Ḅ 3 chương trình cài đặt sẵn: Làm nóng
lại, rã đông, nướng bánh mì Bagel Ḅ Tự động bật lên khi bánh mì đã nướng xong Ḅ Khay đựng vụn bánh

mì bằng thép không gỉ, sáng bóng
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D&G 
CJF01DGBEU

MÁY VẮT CAM
DOLCE&GABBANA

CJF01

Công suất 70 W • Tự động bật và tắt • Dụng cụ vắt và lọc đa năng, chất lượng cao • Vòi bằng thép không
gỉ chống nhỏ giọt • Thân bằng nhôm đúc • Nắp bằng nhựa Tritan không chứa BPA an toàn cho sức khỏe

người tiêu dùng
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D&G 
KLF03DGBEU

Công suất 2400 W • Bình chứa nước 1,7 L • Hệ thống nắp mở mềm • Tự động tắt ở nhiệt độ 100°C •
Bộ lọc cặn vôi có thể tháo rời bằng thép không gỉ • Vỏ ngoài ấm đun bằng thép không gỉ

ẤM ĐUN SIÊU TỐC
DOLCE&GABBANA

KLF03
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D&G Blu Mediterraneo Style 
FAB5RDGME5

FAB5
DOLCE&GABBANA

Tổng dung tích thực: 34 Lít • Loại máy nén:

Tiêu chuẩn • Điều khiển nhiệt độ: Điện tử •

Đèn LED nội thất • Viền mạ crôm sang

trọng trên các kệ bên trong tủ lạnh

2 kệ kính có thể điều chỉnh độ cao

Ngăn cửa với 1 kệ để chai và 1 kệ ban công

• Kích thước (HxWxD)*: 725 x 404 x 570mm

TỦ LẠNH FAB5RDGME5



D&G Blu Mediterraneo Style 
FAB28RDGME5
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TỦ LẠNH FAB28RDGME5
Hệ thống làm lạnh tuần hoàn Multi Flow
Dung tích sử dụng tổng: 244 lít
Dung tích ngăn mát (thực phẩm tươi sống): 223 lít
Dung tích ngăn bảo quản lạnh (Life Plus-Zone gần
0°C): 21 lít
2 dải đèn LED chiếu sáng bên trong
3 kệ kính cường lực, trong đó 2 kệ có thể điều chỉnh
độ cao
Ngăn bảo quản lạnh Life-Plus (gần 0°C) 
Ngăn rau củ quả trong suốt, điều chỉnh được độ ẩm
Điều chỉnh nhiệt độ điện tử
Cảnh báo nhiệt độ bằng âm thanh và hình ảnh khi
cửa mở
Ngăn cửa và ngăn đựng chai có thanh chắn kim loại
Động cơ inverter điều khiển điện tử

NGĂN ĐÔNG
Dung tích sử dụng tổng: 26 lít

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hiệu suất năng lượng (thang đánh giá từ A+++ đến
D): A+++
Mức tiêu thụ năng lượng hàng năm: 139 kWh/năm
Độ ồn: 38 dB
Khả năng làm đông: 2 kg/24 giờ
Thời gian bảo quản khi mất điện: 12 giờ
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 153 x 60 x 72,8 cm

FAB28
DOLCE&GABBANA
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